 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN                                 PHIẾU BÀI TẬP 1
 Môn  Toán - Lớp 4
Năm học 2019 – 2020

Họ và tên học sinh: ……………………………………Lớp: ………………

1. Giá trị của chữ số 2 trong số 952 360là:..................................................................
[bookmark: _GoBack]2. Trung bình cộng của 15; 25 và 35 là.......................................................................
3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 
15m2 8dm2 = ........... dm2                           245 phút =.... giờ ... phút
2 tấn 5 yến = ... kg                                        1 giờ 25 phút= ...phút
35m 46cm = ... cm                                        13046 kg = .... tấn ... kg
4. Tính giá trị biểu thức: 19464 + 19832 : 37 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 4815 cm2, chiều rộng 45cm. Hỏi chiều dài của tấm bìa đó bằng bao nhiêu xăng – ti – mét ?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Môn Tiếng Việt
Bài 1: Dùng gạch dọc (/) để tách bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu sau: 
a.  Thấy mặt trăng, công chúa ra khỏi giường bệnh, chạy tung tăng khắp vườn. 
b.  Ông bố dắt con đến gặp thầy giáo để xin họàn tán  
c.  Không thấy Ma-ri-a đâu, anh trai cô bé chạy vội đi tìm. 
d.  Những con voi về đích trước tiên, huơ vòi chào khán giả. 
Bài 2: Nối từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để tạo thành các câu kể: Ai làm gì? 
	          A
	B

	Chú nhái bén
	khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La.

	Công nhân 
	ngắt một chiếc lá sồi thả xuống dòng nước. 

	Tôi 
	đang tranh luận, bàn tán rất sôi nổi thì cha đến

	Hai anh em 
	nhảy phốc lên ngồi chễm chệ trên cành lá khoai nước. 


Bài 3: Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong câu kể Ai  làm gì? và cho biết vị ngữ đó có động từ nào ?
	Câu:
	Động từ trong vị ngữ


	a. Các em bé ngủ khì trên lưng mẹ. 
	…………………………………………..

	b. Rồi ông mua xưởng sửa chữa tàu, thuê kĩ sư giỏi trông nom. 
	…………………………………………..

	c. Qua nhiều lần thí nghiệm, ông đã tìm ra cách chế khí cầu.  
	…………………………………………..

	d. Mẹ em và em cùng đi đến cửa hiệu đồ chơi. 
	……………………………………………






PHIẾU BÀI TẬP 2
Môn Toán
I.Khoanh tròn vào đáp án đúng
1. Tính chu vi hình vuông cạnh a = 9 cm
	A.  18 cm 	B.   81 cm	C.   36 cm	D.   63 cm
2.  Số 870549 đọc là:
	A. Tám mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.
	B. Tám trăm bảy mươi nghìn bốn trăm năm mươi chín.
	C. Tám trăm linh bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.
           D.Tám trăm bảy mươi nghìn năm trăm bốn mươi chín
3.  Số bé nhất trong các số sau: 785432; 784532; 785342; 785324 là:
	A.   785432	B.   784532	C.   785342	D.   785234
4.  Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn.
	A.   567899; 567898; 567897; 567896.
	B.   865742; 865842; 865942; 865043.
	C.   978653; 979653; 970653; 980653.
	D.   754219; 764219; 774219; 775219.
II.Tự luận
1. Đặt tính rồi tính
	      12 062   +    20581

…………………
…………………
…………………
………………...
………………...
………………...
	       16870   -   10152

…………………
…………………
…………………
………………...
………………...
……….………...
	            237 x 24

…………………
…………………
…………………
………………...
………………...
………………...
	         288 : 24

…………………
…………………
…………………
………..………...
……….………...
………..………..


2. Lớp 4A có 32 học sinh. Hôm nay có 3 bạn nữ bị ốm phải nghỉ học nên số nam nhiều hơn số nữ là 5 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Môn Tiếng Việt
Đọc hiểu: Bài “ Điều ước của vua Mi-đát” (SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 90)
Chọn câu trả lời đúng nhất.
1. Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì?
a. Xin được hạnh phúc.
b. Xin được sức khỏe.
c. Xin mọi vật vua chạm đến đều hóa thành vàng.
d. Các ý trên đều sai.
2. Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào?
a. Vua bẻ cành sồi thì cành sồi đó biến thành vàng; vua ngắt một quả táo thì quả táo đó biến thành vàng.
b. Vua rất giàu sang, phú quý.
c. Vua rất vui sướng, hạnh phúc.
d. Tất cả các ý trên.
3. Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước?
a. Vua đã quá giàu sang.
b. Vua đã được hạnh phúc.
c. Vua rất đói khát vì biết mình đã xin một điều ước khủng khiếp: các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng.
d. Tất cả các ý trên.
4. Vua Mi-đát đã hiểu ra được điều gì?
a. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam.
b. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng điều ước.
c. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng tiền của.
d. Các ý trên đều sai.
5. Từ nào không thể thay thế cho từ “ước muốn”?
a. Ước mơ.
b. Mơ màng.
c. Mong ước.
d. Mơ tưởng.
6. Tập hợp nào dưới đây gồm các từ láy?
a. Oa oa, vòi vọi, hoàng hôn, cánh cò, tròn trịa, xanh lam.
b. Oa oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa.
c. Oa oa, nghiêng nghiêng, trùi trũi, vàng óng, hoàng hôn.
d. Tất cả các ý trên. 

PHIẾU BÀI TẬP 3
Môn Toán
I.Khoanh vào đáp án đúng
1.  Số bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám được viết là:
	A.   45307	B.   45308	C.   45380	D.   45038
2. Tìm x biết:
		a)  x : 3 = 12 321
	A.   x = 4107	B.   x = 417	C.   x = 36963	D.   x = 36663

		b)  x  5 = 21250
	A.   x = 4250	B.   x = 425	C.   x = 525	D.   x = 5250
3. Tính chu vi hình sau:                                  A              4cm              B
	A.  6cm	C.  10cm
		                                                                2cm
	B.  8cm	D.  12cm                D                                 C
4. Một cửa hàng trong hai ngày bán được 620 kg gạo. Hỏi trong 7 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô- gam ?(Biết rằng số gạo m,ỗi ngày bán được là như  nhau).
	A.   4340 kg	B.   434 kg	C.   217 kg	D.   2170 kg
5.  Điền dấu ( <, >, =) thích hợp vào chỗ trống:
	a) 75032    75302 +12200	c ) 98763  98675 - 33467
	b) 100000  99999	d) 87652   87652
II.Tự luận
1. Trong các số sau 456; 765; 783 ; 45; 8001; 940 
a. Số nào chia hết cho 5: .......................................................................................
b. Số nào chia hết cho 2: .......................................................................................
c. Số nào chia hết cho 3: .......................................................................................
d. Số nào chia hết cho 9: .......................................................................................
e. Số nào chia hết cho 2,5: ....................................................................................
g. Số nào chia hết cho 3,9: ....................................................................................
2. Hiện nay bố 54 tuổi. Cách đây 9 năm, tuổi bố gấp 9 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Môn Tiếng Việt
Tập làm văn 
    Em hoặc bạn em đã làm được một việc tốt nhặt được của rơi đem trả, giúp một bà cụ qua đường, giúp đỡ bạn gặp khó khăn, chăm sóc mẹ khi mẹ ốm... Hãy kể lại câu chuyện đó.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHIẾU BÀI TẬP SỐ 4
Môn Toán

1. Tính giá trị của biểu thức :    m x 40 - n x 25 với m = 25 và n = 20
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Tìm x 



 a) 75    x      =   1800              b)   1855    :       =   35            c)      :   204   =   543

				…..............		
						
					
3. Tính nhanh: 	                                                         
a)13 x 27+13 x 35+13 x 38                                       b) (11 x 9 - 100+1) x (1 x 2 x…x10)
	
	
	
	
	 
4. Moät cöûa haøng ngaøy thöù nhaát baùn 180 taï gaïo, ngaøy thöù hai baùn 270 taï gaïo, ngaøy thöù ba baùn keùm hôn ngaøy thöù hai moät nöûa. Hoûi trung bình moãi ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu taï gaïo ?                                                           
Bài giải
	
	
	
	
	
Môn Tiếng Việt
1. Điền tiếp vị ngữ vào chỗ chấm để tạo thành câu kể có mẫu : Ai làm gì? 
a. Sáng nào mẹ em …………………….…………………………………….…………. 
b. Mỗi khi đi học về, em lại …………….……………………………………………… 
c. Trên cây, lũ chim ………………………….………………………………………… 
d. Làn mây trắng…………………………………,,,,,,…………………………………. 
e. Cô giáo cùng chúng em ……………………………………………………………… 
2. Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu dưới đây: 
a. Từ sáng sớm, .................................................. đã dậy cho lợn, cho gà ăn và thổi cơm , đun nước. 
b. Cày xong gần nửa đám ruộng, ................................................ mới nghỉ giải lao. 
c. Sau khi ăn cơm xong, .......................................................... quây quần sum họp trong 
căn nhà ấm cúng. 
d. Trong giờ học sáng nay, ................................................... đều hăng hái xây dựng bài. 
3. Đặt 3 câu kể có mẫu: Ai làm gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Chính tả:  Luyện - viết 
                                                        Giàn mướp
     Thật là tuyệt! Mấy bông hoa mướp vàng tươi như những đốm nắng đã nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát. Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô cứ lội quanh ở đó chẳng muốn đi đâu. Cứ thế, hoa nở tiếp hoa. Rồi quả thi nhau trồi ra bằng ngón tay... bằng con chuột. Rồi bằng con cá chuối to. Có hôm chị em tôi hái không xuể. Bà tôi sai mang biếu cô tôi, dì tôi, chú tôi, bác tôi, mỗi người một quả.
                                                                                                Vũ Tú Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHIẾU BÀI TẬP 5
Môn Toán
1. Nối mỗi số với cách đọc đúng của nó:
	a) 840 215
	
	1) Tám trăm bốn mươi hai nghìn không trăm mười lăm.

	b) 842 015
	
	2) Tám trăm bốn mươi nghìn hai trăm mười lăm.

	c) 408 125
	
	3) Bốn trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm linh năm.

	d) 481 205
	
	4) Bốn trăm linh tám nghìn một trăm hai lăm.


2. Đúng ghi Đ, sai ghi S :
	Số
	258 016
	735 394
	812 057
	109 502

	Giá trị của chữ số 5
	50 000
	500
	50
	5

	Đúng / Sai
	 
	 
	 
	 


3. Điền dấu (>, <, = ) thích hợp vào ô trống:
678645 … 95976                  700000 … 699998               528725 … 588752
678885 … 95976                  99999 … 100000                 345012 … 345000 + 12
4. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :129 000 ; 98 705 ; 128 999 ; 300 000 ; 288601
……………………………………………………………………………………………
5. Một trại trồng cây ăn quả có tất cả 36 000 cây, trong đó 1/5 số cây là cây nhãn, số cây vải gấp 2 lần số cây nhãn, còn lại là cây cam. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây?
Bài giải
	
	
	
…………….		
	
		
	
	
Môn Tiếng Việt
1. Đ ặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đây: 
                    Cậu con trai đi cắm trại ở một vùng quê.
……………………………………………………………………………………………
2. Cho câu:                Thầy giáo gật gù ra vẻ bằng lòng:
                                  - Thế thì được. 
Dấu hai chấm trong câu trên có tác dụng:………..………………………………… ……
………………………………………………………………………………….…………
3. Cho câu: Gia đình và thầy giáo rất hài lòng.
Các từ ghép có trong câu trên: .................................................................................
4. Chính tả:   Phụ huynh  đọc cho học sinh viết bài “ Kéo co” ( Sách giáo khoa Tiếng Việt 4, tập 1, trang 155). Đoạn viết: “ Làng Tích Sơn… thắng cuộc”.                                     
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